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QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY CHẾ PHỐI HỢP THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA LIÊN THÔNG TRONG GIẢI QUYẾT HỒ SƠ, THỦ TỤC THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP VÀ THỦ TỤC CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ TẠI TỈNH PHÚ YÊN
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22 tháng 6 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ, ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư và Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt bản Quy chế phối hợp thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết hồ sơ, thủ tục thành lập doanh nghiệp và thủ tục chứng nhận đầu tư tại tỉnh Phú Yên.

Điều 2. Giao trách nhiệm:

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Công thương, Tư pháp, Giao thông vận tải, Công an tỉnh, Cục Thuế tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các ngành chức năng liên quan tổ chức triển khai, thực hiện các nội dung của Quy chế này.

Giám đốc Sở Nội vụ giúp Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, kiểm tra việc triển khai thực hiện Quy chế phối hợp thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết hồ sơ, thủ tục thành lập doanh nghiệp và thủ tục chứng nhận đầu tư tại tỉnh Phú Yên.

Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

	
	CHỦ TỊCH




Phạm Ngọc Chi


QUY CHẾ
VỀ VIỆC PHỐI HỢP THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA LIÊN THÔNG TRONG GIẢI QUYẾT HỒ SƠ, THỦ TỤC THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP VÀ THỦ TỤC CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ TẠI TỈNH PHÚ YÊN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1081/2008/QĐ-UBND ngày 11 tháng 7 năm 2008 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG
Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên khuyến khích và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các nhà đầu tư trong và ngoài nước thực hiện đầu tư trên địa bàn tỉnh Phú Yên nhằm phát triển sản xuất kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Quy chế này quy định cơ chế phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong việc xử lý các thủ tục hành chính liên quan đến thành lập doanh nghiệp như: đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế, cấp giấy phép lao động và thẻ tạm trú cho người nước ngoài và cấp giấy phép khắc dấu; thực hiện thủ tục chứng nhận đầu tư, gồm: chủ trương đầu tư, giới thiệu địa điểm đầu tư, cấp chứng chỉ quy hoạch, cấp giấy chứng nhận đầu tư trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

2. Các thủ tục hành chính liên quan đến thành lập doanh nghiệp, thực hiện thủ tục chứng nhận đầu tư khác không quy định tại Quy chế này hoặc thuộc thẩm quyền của Bộ, ngành Trung ương thì được thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

3. Quy chế này không áp dụng cho các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước và vốn do nhà nước bảo lãnh; các dự án đầu tư bên trong các Khu công nghiệp; các dự án phát triển hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp; các dự án khai thác, chế biến khoáng sản và các dự án phát triển nhà ở.

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

1. Các doanh nghiệp, hợp tác xã, các cơ sở: giáo dục, đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, khoa học và công nghệ, môi trường được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật.

2. Các sở, ban, ngành cấp tỉnh: Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; cán bộ, công chức và các tổ chức khác có liên quan đến việc giải quyết hồ sơ, thủ tục quy định tại khoản 1, Điều 1 của Quy chế này.

Điều 3. Nguyên tắc liên thông giải quyết các thủ tục hành chính

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan đầu mối, chủ trì phối hợp và các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện liên quan để giải quyết thủ tục hành chính liên thông.

2. Nhà đầu tư chỉ làm việc với cơ quan đầu mối để nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

3. Cơ quan phối hợp giải quyết thủ tục hành chính liên thông có trách nhiệm trả lời bằng văn bản đúng thời gian, đúng nội dung những vấn đề đồng ý, không đồng ý, những nội dung cần bổ sung hoàn chỉnh khi được cơ quan chủ trì, đầu mối đề nghị và chịu trách nhiệm về những vấn đề liên quan mình đã có ý kiến thuộc chức năng quản lý của ngành. Quá thời gian quy định nếu không trả lời hoặc không báo về lý do chậm trễ thì được coi như đã chấp thuận, cơ quan chủ trì, đầu mối thực hiện các bước tiếp theo đã được quy định.

Điều 4. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

1. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa liên thông đặt tại Sở Kế hoạch và Đầu tư.

2. Giao Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm bố trí cán bộ, công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đảm bảo tiêu chuẩn, trình độ năng lực, phong cách ứng xử để tiếp nhận và chuyển hồ sơ đến các cơ quan chức năng; theo dõi kết quả phối hợp giải quyết hồ sơ và trả kết quả giải quyết các thủ tục theo quy định tại Quy chế này.

Điều 5. Bộ hồ sơ chung, lập và cung cấp thông tin phục vụ cho việc lập hồ sơ

1. Bộ hồ sơ chung là bộ hồ sơ được xây dựng tương ứng với từng thủ tục cụ thể quy định tại Quy chế này. Trường hợp có một số thủ tục mà nhà đầu tư đề nghị chưa được quy định rõ tại Quy chế này thì Sở Kế hoạch và Đầu tư có văn bản đề nghị sở, ban, ngành liên quan cung cấp mẫu hồ sơ và kết quả giải quyết thủ tục để trả lời cho nhà đầu tư biết thực hiện.

2. Nhà đầu tư có trách nhiệm lập bộ hồ sơ chung theo đúng yêu cầu tại quy định của Quy chế này và quy định của pháp luật có liên quan, hoặc thuê đơn vị tư vấn lập hồ sơ bảo đảm tính chính xác, trung thực những thông tin đã lập trong hồ sơ và chịu trách nhiệm trước pháp luật.

3. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả có trách nhiệm hướng dẫn, cung cấp các thông tin cần thiết để giúp nhà đầu tư xây dựng bộ hồ sơ chung.

Điều 6. Trả kết quả và nguyên tắc xác định thời gian giải quyết từng thủ tục

1. Thời hạn trả kết quả và kết quả giải quyết được quy định ứng với từng thủ tục cụ thể tại Quy chế này. Trường hợp những thủ tục mà Quy chế này chưa quy định thì thời hạn trả kết quả và kết quả giải quyết cho từng thủ tục được xác định theo quy định tại khoản 1, Điều 5 và khoản 3, Điều 6 của Quy chế này.

Thời hạn trả kết quả được tính bằng ngày làm việc, bao gồm thời gian Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả liên thông và thời gian giải quyết từng thủ tục tại các cơ quan liên quan và tại Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Thời gian Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận bộ hồ sơ hợp lệ chuyển đến các cơ quan liên quan không quá 02 ngày làm việc.

3. Nguyên tắc xác định thời gian giải quyết từng thủ tục:

a) Thời gian giải quyết của từng thủ tục quy định tại Quy chế này thực hiện theo Quyết định số 711/2007/QĐ-UBND ngày 17 tháng 4 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên ban hành Quy định thời gian giải quyết thủ tục đầu tư đối với các dự án không sử dụng vốn ngân sách nhà nước đầu tư trên địa bàn tỉnh và Quyết định số 784/QĐ-UBND ngày 04 tháng 5 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên về việc ban hành thủ tục hồ sơ giải quyết công việc trên một số lĩnh vực tại Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên;

b) Đối với các thủ tục chưa có trong quy định tại điểm a, khoản 3, Điều này thì thời gian giải quyết được tính tối đa không quá 50% tổng số thời gian theo quy định các văn bản Trung ương hướng dẫn.

Điều 7. Lệ phí và biên nhận hồ sơ

Căn cứ các khoản phí, lệ phí do các cơ quan liên quan công khai, khi nhận hồ sơ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả sẽ tạm thu các khoản phí, lệ phí liên quan từ nhà đầu tư và có trách nhiệm giao lại các khoản phí, lệ phí cho các cơ quan liên quan; đồng thời ghi giấy biên nhận theo mẫu quy định tại phụ lục ban hành kèm theo Quy chế này và trao cho nhà đầu tư.

Khi trả kết quả, cơ quan chức năng có trách nhiệm cung cấp chứng từ về phí, lệ phí đã thu để Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giao cho nhà đầu tư.

Chương II

CÁC THỦ TỤC LIÊN QUAN ĐẾN THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP
Điều 8. Bộ hồ sơ chung

1. Trường hợp đăng ký kinh doanh thành lập mới doanh nghiệp, thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, bộ hồ sơ chung bao gồm các giấy tờ sau:

- Các giấy tờ đăng ký kinh doanh thành lập doanh nghiệp, thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện theo hướng dẫn tại Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19 tháng 10 năm 2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và thông tư hướng dẫn của các Bộ, ngành có liên quan theo quy định hiện hành.

- Các giấy tờ đăng ký thuế cho doanh nghiệp thành lập mới và cá nhân người nước ngoài (trừ bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) theo hướng dẫn tại Thông tư số 85/2007/TT-BTC ngày 18 tháng 7 năm 2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế về việc đăng ký thuế.

2. Trường hợp thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh dẫn đến thay đổi nội dung đăng ký thuế, thay đổi mẫu dấu, bộ hồ sơ chung gồm các giấy tờ sau:

- Các giấy tờ thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh theo hướng dẫn tại Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19 tháng 10 năm 2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

- Các giấy tờ thay đổi đăng ký thuế cho doanh nghiệp (trừ bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) theo hướng dẫn tại Thông tư số 85/2007/TT-BTC ngày 18 tháng 7 năm 2007 của Bộ Tài chính.

Điều 9. Trả kết quả

1. Thời hạn trả kết quả:

- Đối với trường hợp thành lập doanh nghiệp mới: trong thời hạn tối đa 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư giải quyết và trả kết quả cho doanh nghiệp.

- Đối với trường hợp đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp dẫn đến thay đổi nội dung đăng ký thuế, thay đổi mẫu dấu: trong thời hạn tối đa 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư giải quyết và trả kết quả cho doanh nghiệp.

2. Kết quả giải quyết các thủ tục gồm:

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện.

- Giấy chứng nhận đăng ký thuế, hoặc kết quả cập nhật các thông tin đăng ký thuế điều chỉnh vào hệ thống thông tin quản lý của Cục Thuế.

- Giấy phép khắc dấu.

Khi đến nhận kết quả, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, người đứng đầu của chi nhánh, văn phòng đại diện phải trực tiếp ký vào giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện và ký vào phiếu trả kết quả theo mẫu quy định tại phụ lục ban hành kèm theo Quy chế này.

Điều 10. Thời hạn giải quyết các thủ tục hành chính tại các cơ quan

1. Trường hợp thành lập doanh nghiệp mới:

a) Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ khi nhận được bộ hồ sơ hợp lệ của doanh nghiệp, Sở Kế hoạch và Đầu tư gửi bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và giấy tờ đăng ký thuế tới Cục Thuế tỉnh và gửi bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tới Công an tỉnh;

b) Trong thời hạn 04 ngày làm việc, kể từ khi nhận được bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, hồ sơ đăng ký thuế của doanh nghiệp, Cục Thuế tỉnh gửi kết quả giải quyết việc đăng ký thuế tới Sở Kế hoạch và Đầu tư;

c) Trong thời hạn 04 ngày làm việc, kể từ khi nhận được bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp, Công an tỉnh gửi kết quả giải quyết việc cấp giấy phép khắc dấu cho doanh nghiệp tới Sở Kế hoạch và Đầu tư.

2. Trường hợp thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện; đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh dẫn đến thay đổi nội dung đăng ký thuế và thay đổi mẫu dẫu:

a) Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ khi nhận được bộ hồ sơ hợp lệ của doanh nghiệp, Sở Kế hoạch và Đầu tư gửi bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cùng với những giấy tờ thay đổi đăng ký thuế tới Cục Thuế tỉnh và gửi bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện tới Công an tỉnh;

b) Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ khi nhận được hồ sơ thay đổi đăng ký thuế của doanh nghiệp, Cục Thuế tỉnh giải quyết và gửi kết quả đăng ký thuế tới Sở Kế hoạch và Đầu tư;

c) Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ khi nhận được bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp, Công an tỉnh giải quyết và gửi kết quả cấp giấy phép khắc dấu cho doanh nghiệp tới Sở Kế hoạch và Đầu tư.

3. Trường hợp doanh nghiệp thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh dẫn đến phải thay đổi nội dung đăng ký thuế nhưng không làm thay đổi mẫu dấu:

a) Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ khi nhận được bộ hồ sơ hợp lệ của doanh nghiệp, Sở Kế hoạch và Đầu tư gửi bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cùng với những giấy tờ thay đổi đăng ký thuế tới Cục Thuế tỉnh;

b) Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ khi nhận được hồ sơ thay đổi đăng ký thuế của doanh nghiệp, Cục Thuế tỉnh giải quyết và gửi kết quả đăng ký thuế tới Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Chương III

THÔNG BÁO CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ, GIỚI THIỆU ĐỊA ĐIỂM VÀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ
Điều 11. Hồ sơ chung

Bộ hồ sơ chung gồm các giấy tờ như hồ sơ theo quy định tại Điều 3, Điều 4, Điều 5, Điều 6 Quyết định số 1149/2007/QĐ-UBND ngày 03 tháng 7 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên về việc ban hành Quy định về trình tự, thủ tục đầu tư đối với các dự án không sử dụng vốn ngân sách nhà nước đầu tư trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

Điều 12. Phối hợp giải quyết thủ tục giữa các cơ quan

1. Phối hợp giới thiệu địa điểm cho nhà đầu tư lựa chọn lập dự án đầu tư xây dựng công trình.

Trong thời hạn 02 ngày sau khi nhận được yêu cầu của nhà đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư giới thiệu các dự án trong danh mục dự án gọi vốn đầu tư của tỉnh để nhà đầu tư lựa chọn; hoặc chuyển văn bản của nhà đầu tư về đề nghị giới thiệu địa điểm lập dự án đầu tư xây dựng công trình đến Sở Xây dựng để giới thiệu địa điểm đầu tư cho nhà đầu tư.

Trong thời hạn 03 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của nhà đầu tư do Sở Kế hoạch và Đầu tư chuyển đến. Sở Xây dựng có văn bản giới thiệu địa điểm đầu tư gửi tới Sở Kế hoạch và Đầu tư, hoặc cùng với Sở Kế hoạch và Đầu tư trực tiếp hướng dẫn cho nhà đầu tư tìm hiểu xác định địa điểm để lập dự án đầu tư xây dựng công trình.

2. Phối hợp thông báo chủ trương đầu tư:

a) Trường hợp dự án dự định thực hiện có xây dựng công trình trong khu vực chưa có đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị hoặc quy hoạch điểm dân cư nông thôn được phê duyệt:

- Trong thời hạn 01 ngày sau khi nhận được bộ hồ sơ hợp lệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư chuyển hồ sơ đăng ký chủ trương đầu tư và phiếu lấy ý kiến về địa điểm đầu tư của dự án đến Sở Xây dựng hoặc sở quản lý ngành, địa phương có ý kiến về địa điểm đầu tư của dự án;

- Trong thời hạn 03 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký chủ trương đầu tư và phiếu lấy ý kiến do Sở Kế hoạch và Đầu tư chuyển đến. Sở Xây dựng hoặc sở quản lý ngành, địa phương có ý kiến bằng văn bản về địa điểm đầu tư của dự án gửi tới Sở Kế hoạch và Đầu tư. Sau thời gian nói trên nếu cơ quan, đơn vị không có ý kiến gửi tới Sở Kế hoạch và Đầu tư thì xem như đồng ý với địa điểm đầu tư dự án;

- Trong thời hạn 03 ngày, kể từ ngày nhận được ý kiến của các cơ quan liên quan, Sở Kế hoạch và Đầu tư lập thủ tục trình Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư;

b) Trường hợp dự án nằm trong khu vực đã có đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị hoặc quy hoạch điểm dân cư nông thôn được phê duyệt.

Trong thời hạn 03 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư lập thủ tục trình Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư.

3. Phối hợp thỏa thuận địa điểm xây dựng, thông số quy hoạch và cấp chứng chỉ quy hoạch.

a) Phối hợp thỏa thuận địa điểm xây dựng đối với dự án dự định thực hiện có xây dựng công trình trong khu vực chưa có đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị hoặc quy hoạch điểm dân cư nông thôn được phê duyệt:

- Trong thời hạn 02 ngày sau khi nhận được bộ hồ sơ hợp lệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư chuyển hồ sơ thỏa thuận địa điểm xây dựng đến Sở Xây dựng để thỏa thuận địa điểm xây dựng công trình. Kèm theo hồ sơ đã có ý kiến của các ngành có liên quan và địa phương về địa điểm đầu tư dự án;

- Trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ do Sở Kế hoạch và Đầu tư chuyển đến, Sở Xây dựng lập thủ tục trình Ủy ban nhân dân tỉnh thỏa thuận địa điểm đầu tư cho nhà đầu tư, đồng thời giải quyết và gửi kết quả đến Sở Kế hoạch và Đầu tư để biết, theo dõi;

b) Phối hợp thỏa thuận thông số quy hoạch đối với các dự án thỏa thuận địa điểm xây dựng:

- Trong thời hạn 02 ngày sau khi nhận được bộ hồ sơ hợp lệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư chuyển hồ sơ thỏa thuận thông số quy hoạch xây dựng đến Sở Xây dựng để thỏa thuận thông số quy hoạch xây dựng công trình;

- Trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ do Sở Kế hoạch và Đầu tư chuyển đến, Sở Xây dựng giải quyết và gửi kết quả việc thỏa thuận thông số quy hoạch xây dựng công trình gửi đến Sở Kế hoạch và Đầu tư;

c) Phối hợp cấp chứng chỉ quy hoạch xây dựng công trình đối với dự án nằm trong khu vực đã có đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị hoặc quy hoạch điểm dân cư nông thôn được phê duyệt:

- Trong thời hạn 02 ngày sau khi nhận được bộ hồ sơ hợp lệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư chuyển hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ quy hoạch đến phòng chức năng cấp huyện (đối với các công trình dự kiến xây dựng trong khu vực đã có đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị hoặc quy hoạch điểm dân cư nông thôn được phê duyệt, tỷ lệ 1:500) hoặc đến Sở Xây dựng (đối với các công trình dự kiến xây dựng trong khu vực thành phố Tuy Hòa đã có đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị 1:2000 nhưng chưa có đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị 1:500) để được cấp chứng chỉ quy hoạch;

- Trong thời hạn 03 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ quy hoạch do Sở Kế hoạch và Đầu tư chuyển đến, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Sở Xây dựng giải quyết và gửi kết quả cấp chứng chỉ quy hoạch tới Sở Kế hoạch và Đầu tư.

4. Phối hợp cấp giấy chứng nhận đầu tư:

a) Trường hợp đăng ký đầu tư dự án đầu tư trong nước:

Trong thời hạn 05 ngày sau khi nhận được bộ hồ sơ hợp lệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy đăng ký đầu tư hoặc trình Ủy ban nhân dân tỉnh cấp giấy chứng nhận đầu tư cho doanh nghiệp;

b) Trường hợp đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư nước ngoài:

- Trong thời hạn 02 ngày sau khi nhận được bộ hồ sơ hợp lệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư có văn bản gửi lấy ý kiến cơ quan Hải quan, Cục Thuế về các ưu đãi đầu tư của dự án (nếu có) hoặc quy mô dự án, nhu cầu sử dụng đất gồm: diện tích đất, loại đất và tiến độ sử dụng đất với Sở Tài nguyên và Môi trường và sở quản lý ngành (đối với các dự án dự kiến thuê đất, hoặc đề nghị quy hoạch vùng nguyên liệu);

- Trong thời hạn 04 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản lấy ý kiến do Sở Kế hoạch và Đầu tư chuyển đến, cơ quan Hải quan, Cục Thuế, Sở Tài nguyên và Môi trường và sở quản lý ngành có ý kiến bằng văn bản về các ưu đãi đầu tư, quy mô và nhu cầu sử dụng đất của dự án gửi tới Sở Kế hoạch và Đầu tư. Sau thời gian nói trên, nếu các cơ quan, đơn vị không có ý kiến gửi tới Sở Kế hoạch và Đầu tư thì xem như đồng ý dự án;

- Trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận được ý kiến của các cơ quan liên quan, Sở Kế hoạch và Đầu tư lập thủ tục trình Ủy ban nhân dân tỉnh cấp giấy chứng nhận đầu tư cho doanh nghiệp;

c) Trường hợp thẩm tra cấp chứng nhận đầu tư:

- Trong thời hạn 03 ngày sau khi nhận được bộ hồ sơ hợp lệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư gửi hồ sơ lấy ý kiến thẩm tra cho các sở, ngành, địa phương liên quan; trường hợp cần thiết có thể lấy ý kiến của Bộ, ngành liên quan;

- Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản lấy ý kiến do Sở Kế hoạch và Đầu tư chuyển đến, các sở, ngành địa phương trả lời ý kiến thẩm tra bằng văn bản và chịu trách nhiệm ý kiến thẩm tra của mình trước pháp luật về những vấn đề liên quan chức năng quản lý của ngành, địa phương đối với dự án;

- Trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận được ý kiến của các cơ quan liên quan, Sở Kế hoạch và Đầu tư lập báo cáo thẩm tra trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định cấp giấy chứng nhận đầu tư cho doanh nghiệp;

d) Sở Kế hoạch và Đầu tư làm đầu mối, chủ trì họp lấy ý kiến của các sở, ban, ngành, địa phương liên quan (các đại biểu dự họp phải đúng thành phần), trong một số trường hợp xét thấy cần thiết trước khi trình Ủy ban nhân dân tỉnh cấp giấy chứng nhận đầu tư. Các ý kiến tại cuộc họp được thể hiện đầy đủ trong biên bản và được thông qua tại cuộc họp, thống nhất ký tên và được xem là ý kiến chính thức của ngành, địa phương đó;

Trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc, sau khi nhận được bộ hồ sơ hợp lệ do nhà đầu tư chuyển đến. Sở Kế hoạch và Đầu tư phải tổ chức cuộc họp, mời các sở, ban, ngành, địa phương liên quan có ý kiến. Giấy mời họp và hồ sơ, tài liệu liên quan phải được gửi cho các thành viên dự họp chậm nhất là 03 ngày trước khi tổ chức cuộc họp;

Trong thời hạn 03 ngày, sau khi tổ chức cuộc họp, Sở Kế hoạch và Đầu tư căn cứ vào biên bản cuộc họp, lập thủ tục trình Ủy ban nhân dân tỉnh cấp giấy chứng nhận đầu tư cho doanh nghiệp.

Điều 13. Trả kết quả

1. Thời gian trả kết quả:

a) Đối với các dự án không phải làm thủ tục thẩm tra: tổng cộng thời gian giải quyết để hoàn tất các thủ tục không quá 45 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được bộ hồ sơ hợp lệ;

b) Đối với các dự án phải làm thủ tục thẩm tra: tổng cộng thời gian giải quyết để hoàn tất các thủ tục không quá 60 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được bộ hồ sơ hợp lệ.

2. Kết quả giải quyết thủ tục gồm có:

- Thông báo chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Chứng chỉ quy hoạch, hoặc chấp thuận của Ủy ban nhân dân tỉnh về địa điểm đầu tư và thỏa thuận các thông số quy hoạch.

- Giấy chứng nhận đầu tư.

Khi đến nhận kết quả, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, người đứng đầu của chi nhánh, văn phòng đại diện phải trực tiếp ký vào phiếu trả kết quả theo mẫu quy định tại phụ lục ban hành kèm theo Quy chế này.

Chương IV

CÁC THỦ TỤC LIÊN QUAN ĐẾN TẠM TRÚ CHO NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Điều 14. Thủ tục tạm trú cho nhà đầu tư nước ngoài

1. Thủ tục cấp tạm trú cho nhà đầu tư nước ngoài đến tìm hiểu, đầu tư trên địa bàn tỉnh thực hiện theo quy định tại Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ quy định chi tiết Pháp lệnh nhập cảnh, xuất cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam; Thông tư liên tịch số 04/2002/TTLT/BCA-BNG và Thông tư liên tịch số 01/2007/TTLT/BCA-BNG sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 04/2002/TTLT/BCA-BNG ngày 29 tháng 01 năm 2002 của liên Bộ Công an-Bộ Ngoại giao, hướng dẫn thực hiện Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ và các quy định pháp luật khác.

2. Hồ sơ đề nghị cấp thẻ tạm trú:

- Công văn đề nghị cấp thẻ tạm trú theo mẫu N5A/M, phụ lục kèm theo Quy chế này.

- Thông tin về người nước ngoài đề nghị cấp thẻ tạm trú theo mẫu N5B/M, phụ lục kèm theo Quy chế này.

- Phiếu khai báo tạm trú theo mẫu N12, phụ lục kèm theo Quy chế này.

- Danh sách Hội đồng quản trị, quyết định bổ nhiệm (bản photocopy) đối với Hội đồng quản trị và Ban điều hành (Ban Tổng Giám đốc hoặc Ban Giám đốc) hoặc giấy phép lao động đối với người có giấy phép lao động từ 01 năm trở lên.

- 02 ảnh (3x4)cm.

3. Hồ sơ khai báo tạm trú:

- Hộ chiếu, Visa.

- Tờ khai xuất nhập cảnh.

- Phiếu khai báo tạm trú theo mẫu N12, phụ lục kèm theo Quy chế này.

(Trường hợp đã được cấp thẻ tạm trú thì khi đăng ký tạm trú sử dụng giấy tờ này để khai báo)

Điều 15. Kết quả giải quyết thủ tục, thời gian trả kết quả và phối hợp giải quyết thủ tục giữa các cơ quan

1. Kết quả giải quyết thủ tục:

- Thẻ tạm trú.

- Kết quả khai báo với cơ quan xuất nhập cảnh - Công an tỉnh.

2. Thời gian trả kết quả:

a) Đối với trường hợp cấp thẻ tạm trú: 07 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;

b) Đối với trường hợp khai báo tạm trú: thông báo kết quả trong ngày.

3. Phối hợp giải quyết thủ tục giữa các cơ quan:

a) Đối với trường hợp cấp thẻ tạm trú:

- Trong thời hạn 02 ngày sau khi nhận hồ sơ đề nghị cấp thẻ tạm trú hợp lệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư chuyển hồ sơ đến cơ quan quản lý xuất nhập cảnh - Công an tỉnh để được xem xét, cấp thẻ tạm trú;

- Trong thời hạn 05 ngày sau khi nhận hồ sơ do Sở Kế hoạch và Đầu tư chuyển đến, cơ quan quản lý xuất nhập cảnh - Công an tỉnh xem xét, cấp thẻ tạm trú và chuyển kết quả giải quyết tới Sở Kế hoạch và Đầu tư;

b) Đối với trường hợp khai báo tạm trú:

Trong thời hạn 02 ngày, sau khi nhận được đề nghị đăng ký làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn nhà đầu tư nước ngoài chuẩn bị hồ sơ khai báo tạm trú;

Ngay sau khi nhà đầu tư nước ngoài đến tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị nhà đầu tư nước ngoài hoàn chỉnh hồ sơ khai báo tạm trú;

Sau khi nhận hồ sơ khai báo tạm trú, Sở Kế hoạch và Đầu tư chuyển hồ sơ đến cơ quan quản lý xuất nhập cảnh - Công an tỉnh để khai báo tạm trú cho nhà đầu tư nước ngoài.

Chương V

TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 16. Trách nhiệm của các cơ quan

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Chịu trách nhiệm bố trí cán bộ, công chức đảm bảo tiêu chuẩn trình độ năng lực, phong cách ứng xử tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa liên thông để triển khai, thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định tại Điều 4 của Quy chế này.

- Niêm yết công khai tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả về quy trình thủ tục và hồ sơ liên quan.

- Tổ chức theo dõi, thu thập, quản lý thông tin kết quả xử lý các hồ sơ phối hợp thực hiện liên thông theo Quy chế này (kể cả các công việc thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư). Định kỳ hàng tháng báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả giải quyết hồ sơ, các vướng mắc, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện.

- Tổ chức giám sát, kiểm tra tình hình triển khai thực hiện Quy chế cho Ủy ban nhân dân tỉnh định kỳ 6 tháng một lần. Chủ trì giải quyết hoặc kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Quy chế.

2. Các cơ quan liên quan:

- Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được phân công thực hiện hoặc phối hợp thực hiện theo quy định tại Quy chế này và các quy định hiện hành của nhà nước để tổ chức triển khai, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

- Theo dõi, đôn đốc thực hiện các quy trình để lập các hồ sơ và những công việc trong phạm vi giải quyết của cơ quan mình và phản ánh các kiến nghị về các phát sinh, vướng mắc trong thời gian giải quyết.

Điều 17. Xử lý chuyển tiếp

Các hồ sơ đang thực hiện trước khi Quy chế này có hiệu lực thi hành thì vẫn tiếp tục giải quyết theo thủ tục hiện hành.

Trường hợp các hồ sơ trước khi có Quy chế này đã giải quyết ở một số khâu, nay được chuyển tiếp để thực hiện các phần việc còn lại theo quy định tại Quy chế này. Trong trường hợp này, bộ hồ sơ chung được xác định bao gồm hồ sơ của các thủ tục còn chưa thực hiện hoặc thực hiện nhưng chưa có kết quả và kết quả giải quyết các thủ tục trước đó.

Điều 18. Khen thưởng và xử lý vi phạm

1. Khen thưởng:

Các cơ quan, đơn vị và cán bộ, công chức thực hiện tốt quy định tại Quy chế này được xem xét khen thưởng theo quy định về thi đua, khen thưởng.

2. Xử lý vi phạm:

a) Cán bộ, công chức trong khi giải quyết thủ tục, hồ sơ có hành vi vi phạm quy định Quy chế này thì tùy theo tính chất và mức độ vi phạm mà bị xử lý theo quy định của pháp luật.

b) Người đứng đầu cơ quan, tổ chức nếu để cán bộ, công chức của cơ quan, đơn vị khi giải quyết thủ tục, hồ sơ có hành vi vi phạm quy định của Quy chế này thì chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 19. Hiệu lực thi hành và sửa đổi, bổ sung Quy chế

1. Trong quá trình thực hiện, trường hợp các quy định của pháp luật hiện hành có thay đổi với quy định tại Quy chế này thì áp dụng theo quy định hiện hành của nhà nước, sau đó kiến nghị sửa đổi, bổ sung Quy chế này cho phù hợp để tiếp tục thực hiện.

2. Các quy định do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành trước đây trái với quy định tại Quy chế này thì thực hiện theo Quy chế này.

Trong quá trình triển khai, thực hiện nếu có vấn đề gì vướng mắc, các ngành, các cấp phản ảnh về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nội vụ) để nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.
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PHIẾU KHAI BÁO TẠM TRÚ


1. Họ tên (chữ in hoa): ..........................................................


2. Giới tính: nam 
(
nữ 
(

3. Sinh ngày ..... tháng ...... năm ........


4. Quốc tịch: ...................................


5. Nghề nghiệp: .......................


6. Hộ chiếu: .................................


7. Thẻ tạm trú/thẻ thường trú số (nếu có): ..............................................


8. Mục đích nhập cảnh: .......................................


9. Được phép tạm trú ở Việt Nam đến ngày ...... tháng .... năm ......


10. Nghỉ tại buồng số: ....... khách sạn/nhà nghỉ: (1) ..................................... số nhà: ...... đường/phố/thôn .................... phường/xã .................... quận/huyện ................... thành phố/tỉnh ......................... 


Từ ngày: .................................................. đến ngày: ..........................................


11. Trẻ em dưới 14 tuổi đi cùng (họ tên, giới tính, quốc tịch, số hộ chiếu: .........)


Ngày ....... tháng ......... năm .........


Ký tên




Chú thích:


(1): nếu ở nhà dân thì ghi họ tên chủ nhà

Mẫu N5B/M


THÔNG TIN VỀ NGƯỜI NƯỚC NGOÀI


ĐỀ NGHỊ CẤP THẺ TẠM TRÚ (1)

(Kèm theo Công văn số ........... ngày ..../...../....... 


của .....................) (2)


1. Họ tên (viết chữ hoa): ..........................................................


2. Sinh ngày ..... tháng ...... năm ........


3. Giới tính: nam 
(
nữ 
(

4. Quốc tịch gốc: ...................................; Quốc tịch hiện nay: ................................


5. Tôn giáo: ...........................................


6. Nghề nghiệp: .............................................................


7. Chức vụ: ............................................


8. Hộ chiếu/giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu số: ................................. loại (4): ......................... cơ quan cấp: ................................. có giá trị đến ngày: ...............


9. Địa chỉ cư trú, nơi làm việc ở nước ngoài trước khi nhập cảnh Việt Nam:


- Địa chỉ cư trú: ........................................................................................


- Nơi làm việc: .................................................................................


10. Nhập cảnh Việt Nam ngày: ................................ với mục đích: ......................................................................................................


11. Đã được chứng nhận tạm trú đến ngày: .........................


12. Địa chỉ đang tạm trú và làm việc ở Việt Nam:


- Địa chỉ tạm trú: .............................................................................................


- Làm việc với cơ quan/tổ chức: .....................................................................


Địa chỉ: ......................................................................


13. Đề nghị cấp thẻ tạm trú: 


- Thời hạn từ ngày: ................................ đến ngày: .......................................


- Địa chỉ tạm trú: ...............................................................................


- Mục đích tạm trú (5): ...............................................................


+ Làm việc với cơ quan/tổ chức: .......................................... địa chỉ ...............................................


+ Sống cùng ông/bà: ............................... quan hệ ................................




Chú thích:


(1): đóng dấu treo của cơ quan/tổ chức vào phía trái bên cạnh tiêu đề này.


(2): Công văn theo mẫu N5A.


(3): dán 01 ảnh mới chụp, cỡ 3x4 cm, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính mầu, có đóng dấu giáp lai của cơ quan/tổ chức đề nghị cấp thẻ tạm trú; kèm theo 01 ảnh rời cùng kiểu để cấp thẻ.


(4): nếu là hộ chiếu thì ghi rõ phổ thông, công vụ hay ngoại giao; nếu là giấy tờ thay hộ chiếu thì ghi rõ tên giấy tờ đó.


(5): nộp kèm giấy tờ chứng minh mục đích ở lại Việt Nam (tùy trường hợp mà nộp giấy tờ thích hợp như: giấy phép lao động, quyết định bổ nhiệm chức danh trong doanh nghiệp, người thuộc biên chế văn phòng đại diện, chi nhánh công ty nước ngoài tại Việt Nam, giấy đăng ký kết hôn, giấy khai sinh,...)


Mẫu N5A/M


CÔNG VĂN ĐỀ NGHỊ CẤP THẺ TẠM TRÚ


		Tên cơ quan/tổ chức

		................., ngày .... tháng ..... năm ......



		Trụ sở tại:

		



		Điện thoại:

		



		Số: ................

		



		Đề nghị cấp thẻ tạm trú 


cho người nước ngoài

		








Kính gửi: .................................................................


Đề nghị quý cơ quan xem xét cấp thẻ tạm trú cho .............. người nước ngoài sau đây:


		STT

		Họ và tên

		Ngày tháng năm sinh

		Công việc đang đảm nhiệm



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		





(Thông tin chi tiết từng người kèm theo)


		Nơi nhận:

		Thủ trưởng cơ quan/tổ chức


(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên, chức vụ)





(Đóng dấu treo)

		SỞ KẾ HOẠCH & ĐẦU TƯ


TỈNH PHÚ YÊN

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



		BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ THEO CƠ CHẾ 


MỘT CỬA LIÊN THÔNG




		





PHIẾU TRẢ KẾT QUẢ


Số: ...../KQ-MCLT


Ngày ....... tháng ...... năm ................. đã trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho ông/bà .............................................................................................


Điện thoại: ....................................... Fax: ....................... Email: .......................


Là đại diện cho: ..................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


Kết quả giải quyết các thủ tục hành chính gồm:


		STT

		Tên văn bản kết quả giải quyết thủ tục

		Số văn bản

		Chữ ký người nhận

		Ghi chú



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		





		Người trả kết quả


(Ký, ghi rõ họ tên)

		Tuy Hòa, ngày .... tháng ... năm .....


Bộ phận tiếp nhận


(Ký, ghi rõ chức danh và họ tên)





(Đóng dấu treo)

		SỞ KẾ HOẠCH & ĐẦU TƯ


TỈNH PHÚ YÊN

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



		BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ THEO CƠ CHẾ 


MỘT CỬA LIÊN THÔNG




		





GIẤY BIÊN NHẬN


Số: ...../BN-MCLT


Ngày ...... tháng ..... năm ............ đã nhận của ông/bà ..........................................


Điện thoại: ....................................... Fax: ....................... Email: .......................


Là đại diện cho: ..................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


Các giấy tờ về việc: 


................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


................................................................................................................................................................................................................................................................


Gồm:


................................................................................................................................


................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


Ngày hẹn giải quyết: ........../............./..............


		Người nhận hồ sơ


(Ký, ghi rõ họ tên)

		Tuy Hòa, ngày .... tháng ... năm .....


Bộ phận tiếp nhận


(Ký, ghi rõ chức danh và họ tên)













Ảnh (3)












